
FOOD RESTRICTION CARD - NO DAIRY

I cannot eat food containing milk, cheese or yogurt. 

Tôi không thể ăn thực ăn có sữa, phó mát hay sữa chua.

Does this dish contain milk?

Thực ăn này có sữa không?

Important words:
milk - sữa
cheese - phó mát
yogurt - sữa chua


